
交通災害共済のご案内。 
HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ TAI NẠN GIAO THÔNG。 
 福井県市町交通災害共済とは. 
Về vấn đề hỗ trợ tai nạn giao thông tỉnh thành phố Fukui。  
Đây là hệ thống cung cấp tiền bồi thường cho những người tham gia trương trình tương trợ khi bị 
thương trong  tai nạn giao thông .Đơn đăng ký tham gia và thủ tục yêu cầu thanh toán tiền hỗ trợ 
nộp tại văn phòng Bảo hiểm,hưu trí hoặc chi nhánh tổng hợp Imadate(Aipark Imadate).  

1  Phí bảo hiểm hỗ trợ. 
 500yên 1 người/1năm. Một người tham gia một nhân khẩu.Trường hợp tham gia giữa chừng 
trong năm thì số tiền cũng không thay đổi.  

2 Tư cách tham gia. 
Khi đăng ký tham gia,người có địa chỉ tại thành phố Echizen. 

Sau khi đăng ký xong,trong thời gian hỗ trợ,ngay cả trong trường hợp rời khỏi thành phố Echizen 
vẫn được coi là người đăng ký,tuy nhiên không bao gồm nước ngoài 

3 Phương cách tham gia.  
Điền vào mẫu đơn đăng ký Bưu điện(bưu thiệp)gửi đính kèm cho bạn vào tháng 2.Hãy nộp đơn 
ở cửa tiếp nhận được ghi dưới đây. 

Ngân hàng Fukui trong tỉnh Fukui.(Cuối tháng 10) 

Cử sổ tiếp nhận Bảo hiểm hưu trí. 

Chi nhánh tổng hợp Imadate. 

Bản đăng ký bị mất ,hỏng ,vui lòng liên hệ Phòng Bảo hiểm Hưu trí  

4 Thời gian hỗ trợ.  
Từ ngày 1 tháng 4 hàng năm đến ngày 31 tháng 3 năm sau. 

Người đăng ký tham gia giữa chừng tính từ ngày đăng ký cho đến ngày năm sau. 

 5 Tùy thuộc vào đối tượng tai nạn giao thông.  
Hoạt động các phương tiện tiếp xúc  giao thông sau đây ở Nhật bản, va chạm,rơi rớt,dựa vào 
mức thương vong người tai nạn. 

Ô tô.xe máy,xe đạp(Đường kính bánh xe 16 inch trở lên)xe buýt..vv.. 

Tàu hỏa,tàu chở khách,máy bay chở khách vv..vv.. 

Xe lăn dành cho người khuyết tật(tai nạn trong khi sử dụng trên đường) 

 6 Tai nạn giao thông không được Bảo hiểm. 
Xe nôi đang đẩy em bé,tai nạn khi đi xe ba bánh điện coi là tai nạn cho người đi bộ,không đủ 
điều kiện nhận tiền.  

Nếu thời gian điều trị dưới một tuần. 

Khi mối liên quan tai nạn giao thông không rõ ràng. 

7 Nếu gặp tai nạn giao thông.  
Trong trường hợp gặp tai nạn giao thông,ngay lập tức báo cảnh sát để điều tra. 

Bất kể trường hợp tai nạn nào,kể cả xe đạp,nhất định báo cảnh sát.  



8 Thời hạn yêu cầu bồi thường Ɵền tai nạn.  
Yêu cầu bồi thường trong vòng 2 năm kể từ ngày tai nạn 

9 Phương thức yêu cầu bồi thường tai nạn. 
(1) Đơn từ. 
(2) Thẻ thành viên. 
(3) Giấy chứng nhận tai nạn giao thông(kèm hình ảnh)  

Trường hợp không lấy được giấy chứng nhận,Chủ nhân sẽ phải điền vào mẫu đơn yêu cầu 
bồi thường tai nạn giao thông. 

(4) Giấy chứng nhận của bác sỹ. 
(Trường hợp áp dụng bảo hiểm trách nhiệm ô tô bắt buộc) 
Bản sao giấy chứng nhận y tế và bảo hiểm thanh toán chi phí y tế liên quan đến bảo hiểm 
trách nhiệm dân sự bắt buộc của ô tô do công ty bảo hiểm cấp( giấy chứng nhận gốc từ 
công ty bảo hiểm) 
( Trường hợp không áp dụng bảo hiểm trách nhiệm ô tô bắt buộc) 
Giấy chứng nhận y tế (Mẫu số 4) do hiệp hội chỉ định. 

(5) Bản sao sổ ngân hàng của người nhận. 
Phải là tài khoản chính của nạn nhân (hoặc là tài khoản của người giám hộ hợp pháp của 
nạn nhân nếu nạn nhân là trẻ vị thành niên) 

Trong trường hợp tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn,các giấy tờ yêu cầu sẽ thay đổi,vì vậy vui 
lòng liên hệ với văn phòng  Bảo hiểm và Hưu trí. 

 10 Giới hạn thanh toán tai nạn. 
Không thanh toán cho trường hợp tự sát,cố ý tử vong. 

Nếu tai nạn giao thông là do thiên tai,lái xe khi say rượu,lái xe không có giấy phép hoặc do bất 
cẩn nghiêm trọng( Chẳng hạn như vượt quá tốc độ cho phép đáng kể) chúng tôi sẽ không chi trả 
toàn bộ hoặc một phần tiền bồi thường. 

11. Chi trả một lần cho trẻ em mồ côi tai nạn giao thông. 

Nếu cha hoặc mẹ của trẻ đã mất trong trường hợp tai nạn giao thông,người được bảo hiểm đã 
hoàn thành trương trình giáo dục bắt buộc  và sống chung nhà với người được bảo hiểm. 

Mỗi trẻ em mồ côi sẽ được nhận một khoản tiền trọn gói là 200 ngàn yên. 

      

 

 

 

 

               

 

 

 

 



                             SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG MỨC ĐỘ TAI NẠN GIAO THÔNG 

Mức 1  .    
 

Tử vong      100 triệu yên 
 

Mức 2-1.   Những người thuộc nhóm khuyết tật cần được chăm sóc điều 
dưỡng,còn lại được liệt kê trong phụ lục 1 của lệnh thi hành luật 
đảm bảo trách nhiệm ô tô,còn lại được liệt kê trong từng mục 
nhóm loại 1 của phụ lục 2 

100 triệu yên 

Mức 2-2. Những người thuộc bất kỳ mục nào trong  trong các phân loại từ 
mức 2 đến mức 4 của lệnh thi hành luật bảo đảm trách nhiệm ô 
tô Phụ lục 2.      

80 triệu yên 
 

Mức 3. Chấn thương cần điều trị trên một năm,với số ngày điều trị thực 
tế  là 180 ngày trở lên,bao gồm 60 ngày nằm viện.           

 30 triệu yên 

Mức -4. Chấn thương cần điều trị trên 6 tháng trở lên,với số ngày điều trị 
thực tế là  90 ngày trở lên,bao gồm 30 ngày nằm viện.         

15 triệu yên 
 

Mức -5. Chấn thương cần điều trị  trên 3 tháng,với số ngày điều trị thực tế  
là trên 45 ngày trở lên,bao gồm 7 ngày nằm viện.     

8 triệu yên 
 

Mức -6. Chấn thương cần điều trị trên 2 tháng,với số ngày điều trị thực tế 
là  trên 30 ngày.   

                                                  
7 triệu yên 
 

Mức -7. Chấn thương cần điều trị trên 1 tháng,với số ngày điều trị thực tế 
là trên 7 ngày.   

                                        
5 triệu yên 
 

Mức -8. Chấn thương cần điều trị trên một tuần.        2 triệu yên 
 

    . Nếu giấy chứng nhận của bác sỹ  nêu rõ chấn thương là bong gân cốt( Thường gọi là chấn 
thương do va chạm mạnh) chấn thương sẽ được phân loại 1 trong 5 mức  độ tùy thuộc  vào nội 
dung giấy chứng nhận giới hạn là ở mức độ 4 mức độ 5. 
.Thời gian điều trị. Về nội dung số ngày,tiêu chuẩn do hiệp hội các vấn đề thành phố tỉnh Fukui 
thiết lập. 
.Liên hệ 
.Ủy ban nhân dân Thành phố Echizen. 
Địa chỉ.915-8530  Fuchuu 1choume 13-7  
Tầng trệt. Cửa sổ phục vụ Bảo hiểm Hưu trí. 
Số điện thoại: 0778-22-3002(Liên hệ trực tiếp) 
.Chi nhánh tổng hợp Imadate. 
Địa chỉ: 915-0292 Thành phố Echizen Awatabe-cho9-1-9 Aipark imadate 
Số điện thoại:0778-43-78-11(Liên hệ trực tiếp) 
Nguồn thông Ɵn. 
Sở phúc lợi công dân,Ban bảo hiểm và Hưu trí. 
Số điện thoại. 0778 -22-3002 
Thời gian Ɵếp nhận: 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 
Thời gian làm việc 8 giờ 30 phút sáng đến 5 giờ 15 phút chiều( Trừ ngày thứ 7 ,chủ nhật,ngày lễ 
tết) 


